
Tủ Lạnh
Thiết bị gia dụng nhỏ



KIỆT TÁC TỪ NIỀM ĐAM MÊ

Được thành lập vào năm 1948 tại Guastalla, Emilia
Romagna, SMEG đã không ngừng sáng tạo nên
những thiết bị gia dụng cao cấp, kết hợp hài hòa
giữa tính thẩm mỹ và công nghệ. Với hơn 70 năm
kinh nghiệm, mỗi sản phẩm SMEG đều mang đậm

dấu ấn của chất lượng "Made in Italy" và phong cách
thiết kế Ý độc đáo
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THẨM MỸ VƯỢT THỜI GIAN

Phong cách thiết kế retro với những đường cong mềm mại và
bảng màu hoài cổ đã đưa người dùng trở về thời kỳ hoàng
kim giữa thế kỷ 20. Từ chiếc tủ lạnh biểu tượng FAB28 đến

những thiết bị nhỏ nhất, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập ngày
càng mở rộng của SMEG đều kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp

thẩm mỹ và tính năng vượt trội.
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TỦ LẠNH FAB
Vẻ đẹp vượt thời gian kết hợp cùng công nghệ hiện đại trong dòng tủ
lạnh biểu tượng FAB. Thiết kế đường cong mềm mại, mang đậm dấu
ấn retro cùng bảng màu được yêu thích đã tạo nên vẻ ngoài cuốn

hút, bên trong là sự hiện đại của công nghệ tiên tiến.
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Ý TƯỞNG QUÀ TẶNG VỚI FAB5

#FAB5FUN

#FAB5BEAUTY

#FAB5BUDDY

#FAB5FOOTY

DÀNH TẶNG CHO…

Cô nàng yêu thích làm đẹp của bạn

TẶNG...

cho cô ấy một chiếc tủ lạnh mini màu hồng xinh
xắn FAB5 để bảo quản kem dưỡng và mỹ phẩm.

TẶNG...

Cho bé một chiếc tủ lạnh mini FAB5 để bé có
thể tự lấy những món ăn nhẹ và quà vặt

DÀNH TẶNG CHO

Anh chàng mê bóng đá của bạn

DÀNH TẶNG CHO…

Món quà dành tặng cho người bạn
đang khởi nghiệp với một giấc mơ
lớn và một văn phòng nhỏ

TẶNG...

cho anh ấy tủ lạnh mini FAB5 mang màu
sắc của đội bóng yêu thích, để anh ấy
tận hưởng những trận đấu đỉnh cao.

TẶNG... 

Tặng cho họ một chiếc tủ lạnh mini FAB5 để
trữ đồ uống tăng lực và đồ dự phòng trong
căn phòng đựng đồ nhỏ hẹp của họ.

DÀNH TẶNG CHO…

Những đứa trẻ đang lớn nhanh và
thích những món ăn nhẹ ngon miệng
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THỨC UỐNG KHÔNG CỒN
Con người không thể chỉ sống bằng
rượu vang và sâm panh. Bên cạnh đó,
trẻ em cũng cần được cung cấp nước
uống. Tủ lạnh mini FAB5 là giải pháp
hoàn hảo để làm lạnh và bảo quản đồ
uống không cồn. Hãy trữ đầy tủ lạnh
với trà đá, nước ép trái cây, soda, nước
khoáng – và bạn sẽ không bao giờ hết
đồ uống lạnh!

THỊT SỐNG*

RƯỢU VANG VÀ CHAMPAIGNED
Tủ lạnh mini FAB5 là lựa chọn lý tưởng để bảo
quản rượu vang và sâm panh, với nhiệt độ tối
ưu từ 12 đến 14 độ C. Bạn có thể luôn trữ sẵn
rượu trong FAB5 hoặc di chuyển một chai
vang trắng khô, một chai vang đỏ nhẹ nhàng
và một chai sâm panh từ tủ rượu chuyên dụng
ngay trước khi khách đến, sẵn sàng mở nắp và
rót. Chúc mừng

PHÔ MAI
FAB5 không chỉ tuyệt vời để trữ rượu vang mà
còn lý tưởng cho việc bảo quản phô mai – một sự
kết hợp hoàn hảo. Hãy lấy phô mai ra khỏi tủ
lạnh khoảng nửa tiếng trước khi thưởng thức để
đạt được hương vị thơm ngon nhất.

SOCOLA
**Thực tế thú vị: Ăn sô cô la đen giải phóng các
hóa chất liên quan đến cảm giác hưng phấn như
khi yêu. (Không có gì lạ khi mọi người đều yêu
thích nó.) Một thực tế thú vị khác: FAB5 là nơi
hoàn hảo để bảo quản sô cô la mà không lo bị
ngưng tụ nước hay mùi hôi.

ĐỒ ĂN VẶT
Không bao giờ phải chịu đựng những món ăn vặt
ỉu xìu nữa. Hãy đặt một chiếc FAB5 trong phòng
khách và nhồi đầy nó với bánh quy, bánh
cracker, khoai tây chiên và các loại hạt.

(Nó nên được trữ từ 
1 - 3 Độ C  và nên ăn ngay lập tức)

 Những thứ được trữ trong tủ lạnh…
Với phạm vi nhiệt độ từ 8 đến 14 độ C, chiếc tủ lạnh mini FAB5 tiện lợi này là lý tưởng
để bảo quản đồ uống, bánh mì sandwich và canapé trước khi phục vụ, cũng như
những vật dụng thiết yếu sau đây…

NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN TRỮ TỦ LẠNH

HẢI SẢN SỐNG*

(Nó nên được trữ từ 
1 - 2 Độ C  và nên ăn ngay lập tức)

SẢN PHẨM TỪ SỮA*

SẢN PHẨM TƯƠI*

(Nó nên được trữ từ 2-4 độ C )

(Nó nên được trữ từ 2-4 độ C )
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Orange 
FAB5ROR6

Tổng dung tích thực: 34 Lít • Loại máy nén:

Tiêu chuẩn • Điều khiển nhiệt độ: Điện tử •

Đèn LED nội thất • Viền mạ crôm sang

trọng trên các kệ bên trong tủ lạnh

 
2 kệ kính có thể điều chỉnh độ cao

Ngăn cửa với 1 kệ để chai và 1 kệ ban công

• Kích thước (HxWxD)*: 725 x 404 x 570mm
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N
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10



FAB
FAB5

Pink
FAB5RPK6

Cream
FAB5RCR6

Pastel
Green
FAB5RPG6

White
FAB5RWH6

Red
FAB5RRD6

Pastel Blue
FAB5RPB6

Black
FAB5RBL6
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• Tổng thể tích: 122 L • Thể tích ngăn lạnh 105 L

•  Thể tích ngăn đông 17 L  • Loại máy nén: Tiêu chuẩn

• Điều khiển nhiệt độ: Cơ điện • Đèn LED nội thất

• Tay cầm mạ crôm sang trọng và phong cách thập niên

1950s

1 kệ kính điều chỉnh được

1 ngăn kéo đựng rau củ quả và 1 ngăn đựng

chai lọ

• Kích thước (HxWxD)*: 970 x 545 x 659mm 

T
Ủ

 
L
Ạ

N
H

Pink 
FAB10RPK6
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FAB
FAB10

Cream
FAB10RCR6

Pastel Green
FAB10RPG6

White
FAB10RWH6

Black
FAB10RBL6

Pastel Blue
FAB10RPB6

Red
FAB10RRD6
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Tổng dung tích thực: 270 Lít • Dung tích ngăn lạnh: 244
Lít • Dung tích ngăn đông: 26 Lít • Loại máy nén: Máy
nén biến tần • Điều khiển nhiệt độ: Điện tử • Đèn LED mới
chiếu sáng cả hai bên trong tủ lạnh để có tầm nhìn tối ưu

Viền mạ crôm sang trọng trên các kệ cửa trong
Hệ thống làm lạnh đa chiều: Đảm bảo phân phối khí
lạnh tối ưu và đồng đều khắp tủ lạnh, giúp bảo quản
thực phẩm đúng cách ở mọi vị trí
Ngăn kéo Life Plus 0°C: Khu vực đặc biệt với dải nhiệt
độ từ -2 đến +3°C, lý tưởng để bảo quản thực phẩm
dễ hỏng
2 kệ kính có thể điều chỉnh độ cao và 1 ngăn đựng
trái cây và rau củ
Kích thước (C x R x S)*: 1530 x 601 x 732mm
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Black 
FAB28RBL5
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FAB
FAB28

Red
FAB28RRD5

Cream
FAB28RCR5

Pastel Blue 
FAB28RPB5

White
FAB28RWH5
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Ruby Red 
FAB28RDRB5

Soft
touch
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FAB28
SOFT TOUCH SERIES

Taupe 
FAB28RDTP5

Emerald Green
FAB28RDEG5
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THIẾT BỊ GIA DỤNG NHỎ

Các thiết bị gia dụng nhỏ gọn của SMEG là những trợ thủ đắc lực,
giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức tối đa trong việc chuẩn bị
bữa ăn, pha cà phê và chế biến bữa sáng. Mỗi sản phẩm đều kết

hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và hiệu suất vượt trội.
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CHUẨN BỊ THỨC ĂN

DỤNG CỤ NHÀ BẾP

DỤNG CỤ NẤU ĂN

CHUẨN BỊ BỮA

SÁNG

PHA CÀ PHÊ
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MÁY TRỘN BỘT ĐA NĂNG
SMF03

Cream 
SMF03CREU

Red 
SMF03RDEU

Pink Pastel Blue
SMF03PKEU

Black
SMF03BLEU

SMF03PBEU
Pastel green

SMF03PGEU
White 

SMF03WHEU
C
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Chuyển động xoay đa chiều  •  Công suất động cơ 800 W • Đa dạng tốc độ điều chỉnh (10 tốc độ
với chức năng khởi động êm ái • Bát trộn bột thép không gỉ 4.8 L • Thân máy đúc nhôm
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Cream Black Pastel Blue
HBF11CREU HBF11BLEU HBF11PBEU

Red
HBF11RDEU

MÁY XAY CẦM TAY
HBF11
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Công suất 700 W  •  Tay khuấy bằng thép không gỉ • Lưỡi xay bằng thép không gỉ với hệ thống
FlowBlend • Nút bấm tùy chỉnh tốc độ  • Chức năng turbo • Tay cầm công thái học, chống trơn trượt
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Pastel blue
HBF03PBEU

Cream 
HBF03CREU 

Red 
HBF03RDEU 

Black 
HBF03BLEU 

White
HBF03WHEU

BỘ MÁY XAY CẦM TAY KÈM PHỤ KIỆN
HBF03
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Công suất 700 W  •  Tay khuấy bằng thép không gỉ • Lưỡi xay bằng thép không gỉ với hệ thống
FlowBlend • Nút bấm tùy chỉnh tốc độ  • Chức năng turbo • Tay cầm công thái học, chống trơn trượt
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Cream
PBF01CREU

Red
PBF01RDEU

Black
PBF01BLEU

Pastel green
PBF01PGEU

Pastel blue
PBF01PBEU

Pink
PBF01PKEU

White
PBF01WHEU

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
T
H

Ứ
C

 Ă
N

Công suất 300 W  •  Bình xay sinh tố 600ml nhựa Tritan • Lưỡi xay bằng thép không gỉ • Thân máy
xay sinh tố thép không gỉ chống trượt  • Núm điều khiển có đèn nền, chọn được 2 tốc độ

MÁY XAY SINH TỐ MINI
PBF01
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Red
BLF03RDEU

Black
BLF03BLEU

Pink
BLF03PKEU

Cream
BLF03CREU

Pastel Blue
BLF03PBEU

Pastel green
BLF03PGEU

White
BLF03WHEU

Công suất 800 W với chế độ khởi động êm ái • 4 tốc độ điều chỉnh • 4 chương trình cài đặt trước: Sinh tố,
Rau xanh, nghiền đá, tự động vệ sinh • Chế độ xung mạnh mẽ • Bình xay sinh tố 1.5L chất liệu nhựa Tritan

không chứa BPA an toàn cho sức khỏe • Lưỡi xay kép bằng thép không gỉ

MÁY XAY SINH TỐ
BLF03

C
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Ứ
C

 Ă
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Công suất 250 W với chế độ khởi động êm ái • 9 cài đặt tốc độ và chế độ turbo • Màn hình LED ẩn có
đèn nền và chức năng đếm thời gian  • 3 bộ phụ kiện thép không gỉ và túi đựng

Cream
HMF01CREU

Red 
HMF01RDEU

Black 
HMF01BLEU

Pastel green
HMF01PGEU

Pastel blue
HMF01PBEU

Pink 
HMF01PKEU

White 
HMF01WHEU

MÁY ĐÁNH TRỨNG CẦM TAY
HMF01
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Emerald green matt
KSC01EGMWW

Black matt
KSC01BLMWW

White matt
KSC01WHMWW

Màn hình LED • Cân lên đến 5kg • Độ chính xác đến 1 gr • Bát bên trong thép không gỉ có thể tháo
rời • Chuyển đổi được đến 4 đơn vị • Chế độ chờ tự động • Pin có thể sạc lại
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CÂN ĐIỆN TỬ
KSC01
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Pastel Blue
KBSF02PB

Cream
KBSF02CR

Black
KBSF02BL

Thân được đúc bằng thép với giá đỡ bằng gỗ keo tự nhiên , Đế chống trượt ABS , Bộ dao 6 món bằng thép
không gỉ: Dao cắt rau củ, dao đa năng, dao cắt thịt, dao santoku, dao cắt bánh mì, dao đầu bếp

D
Ụ

N
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Ụ
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H
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BỘ DAO 6 MÓN
KBSF02
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Red
COF01RDEU

Cream
COF01CREU

Black
COF01BLEU

Pastel blue
COF01PBEU

White
COF01WHEU

Pastel green
COF01PGEU

D
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Màn hình LCD • Thể tích 30L  • 3 chế độ nấu ăn • Chế độ nấu ăn đa năng • Chế độ nấu ăn truyền
thống với 3 chức năng: Chiên không dầu, rã đông, làm ấm • Chức năng hấp với hấp đơn thuần và chức
năng hấp kết hợp nướng (mức độ hấp 20 - 70%) • Danh sashc các món ăn với 33 công thức • bình chứa
nước 0,8L có thể tháo rời • Thông báo tẩy cặn, chức năng khóa cho trẻ em, chức năng thiết kế cài đặt  •

Chức năng nướng bao gồm khay nướng, vỉ nướng và vỉ đục lỗ 

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP HẤP
COF01
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BẾP TỪ ĐƠN
PIC01

Emerald green matt
PIC01EGMEU

White matt
PIC01WHMEU

Black matt 
PIC01BLMEU

Màn hình cảm ứng • 9 mức công suất + tăng tốc • Hẹn giờ lên đến 99 phút • 3 chương trình cài đặt sẵn:
Giữ ấm, nướng BBQ, chiên • 3 chức năng nấu nướng thêm cho chế độ BBQ và chiên • Đầu dò bên ngoài
kiểm soát nhiệt độ  (40 – 99°C) • 2 chương trình đầu dò • Chức năng khóa trẻ em, chức năng tạm dừng &

tùy chỉnh cài đặt • Bao gồm kẹp đầu dò và hộp đựng phụ kiện

D
Ụ

N
G

 
C

Ụ
 
N

Ấ
U

 
Ă

N

29



Cream
KLF03CREU

Red
KLF03RDEU

Black
KLF03BLEU

Pastel blue
KLF03PBEU

Pastel green
KLF03PGEU

Pink
KLF03PKEU

White
KLF03WHEU
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Công suất 2400 W • Bình chứa nước 1,7 L • Hệ thống nắp mở mềm • Tự động tắt ở nhiệt độ 100°C
•  Bộ lọc cặn vôi có thể tháo rời bằng thép không gỉ • Vỏ ngoài ấm đun bằng thép không gỉ

ẤM ĐUN SIÊU TỐC
KLF03

30
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Công suất 2400 W • Chức năng giữ ấm • 7 mức nhiệt độ (từ 50°C - 100°C) •  Bình chứa nước 1,7L
•  Hệ thống năm mở mềm •  Tự động tắt ở chế độ nhiệt được chọn trước •  Bộ lọc cặn vôi có thể tháo rời

bằng thép không gỉ

Pastel blue
KLF04PBEU

ẤM ĐUN SIÊU TỐC CÓ NHIỆT ĐỘ
KLF04

Cream
KLF04CREU

Red
KLF04RDEU

Black
KLF04BLEU

Pink
KLF04PKEU

Pastel Green
KLF04PKEU

White
KLF04WHEU31



ẤM ĐUN SIÊU TỐC MINI
KLF05
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Công suất 1400 W •  Dụng tích chứa 0,8L •  Hệ thống nắp mở dễ dàng •  Tự động tắt khi nhiệt độ đạt
100°C • Vách đôi với thân bằng thép không gỉ phía bên trong

Cream
KLF05CREU

Red
KLF05RDEU

Black
KLF05BLEU

Pink
KLF05PKEU

Pastel Blue
KLF05PBEU

Pastel Green
KLF05PGEU

White
KLF05WHEU 32
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Thể tích ấm đun 2,3L • Nắp đậy có thể tháo rời • Tương thích với mọi bề mặt nấu •
Hệ thống còi cố định một âm

White 
WKF01WHEU

ẤM ĐUN TỪ THỔI SÁO
WKF01

Cream
WKF01CREU

Red
WKF01RDEU

Black
WKF01BLEU

Pink
WKF01PKEU

Pastel Blue
WKF01PBEU

Pastel Green
WKF01PGEU33



MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 2 x 2
TSF01
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Công suất 950 W • 2 khe nướng mở rộng • 6 cấp độ nướng nâu • 3 chương trình cài đặt sẵn: Làm
nóng lại, rã đông, nướng bánh mì Bagel • Tự động bật lên khi bánh mì đã nướng xong • Khay đựng vụn

bánh mì bằng thép không gỉ, sáng bóng

Red
 TSF01RDEU

Cream
TSF01CREU

Black
TSF01BLEU

Pink
TSF01PKEU

Pastel Green
TSF01PGEU

White
TSF01WHEU

Pastel Blue
TSF01PBEU 34
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MÁY VẮT CAM

CJF11

Black
CJF11BLEU

Công suất 70 W • Tự động bật và tắt • Dụng cụ vắt và lọc đa năng, chất lượng cao • Vòi bằng thép
không gỉ chống nhỏ giọt • Thân bằng nhôm đúc • Nắp bằng nhựa Tritan không chứa BPA an toàn cho

sức khỏe người tiêu dùng

Cream
CJF11CREU

Red
CJF11RDEU

Pink
CJF11PKEU

Pastel Blue
CJF11PBEU

Pastel Green
CJF11PGEU

White
CJF11WHEU35



Red
MFF11RDEU

Black
MFF11BLEU

Pink
MFF11PKEU

Cream
MFF11CREU

Pastel Blue
MFF11PBEU

Pastel Green
MFF11PGEU

White 
MFF11WHEU

Hệ thống gia nhiệt cảm ứng • Dung tích bình 600 ml/cho chức năng làm nóng sữa và 250 ml/tạo bọt
• Chức năng: sữa nóng hoặc lạnh bọt nhẹ hoặc dày, sữa nóng, socola nóng, chức năng chỉnh tay

• Thân bằng thép không gỉ • Nắp TritanTM Renew
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MÁY ĐÁNH SỮA TẠO BỌT
MFF11
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Dung tích 10 cốc • Bình chứa nước 1,4 L • Chức năng cường độ hương thơm, vị đậm đà • Chế độ tự động khởi
động • Chức năng 4 cốc • Chức năng giữ ấm • Vỏ và nắp hoàn toàn bằng kim loại • Bao gồm bộ lọc kim loại

và thìa cà phê

Cream
DCF02CREU

Red
DCF02RDEU

Black
DCF02BLEU

Pastel green
DCF02PGEU

Pink
DCF02PKEU

Pastel Blue
DCF02PBEU

White 
DCF02WHEU
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MÁY PHA CÀ PHÊ DRIP
DCF02
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Pastel blue
CGF11PBEU

Red 
CGF11RDEU

Black
CGF11BLEU

Cream
CGF11CREU

Pastel green
CGF11PGEU

White 
CGF11WHEU

MÁY XAY CÀ PHÊ
CGF11

Lưỡi xay hình nón bằng thép không gỉ có thể tháo rời • 30 cấp độ xay với 3 kích cỡ (mịn, trung bình,
thô) • 8 chức năng cài đặt sẵn • Chức năng thủ công • Tích hợp hệ thống chống tĩnh điện • Hộp đựng bột cà phê

đi kèm • Hỗ trợ bộ lọc định tâm • Bao gồm bàn chải làm sạch • Bình chứa cà phê bằng nhựa TritanTM*
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MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
ECF02

Cream
ECF02CREU

Red
ECF02RDEU

Black
ECF02BLEU

Pink 
ECF02PKEU

Pastel green
ECF02PGEU

Pastel Blue 
ECF02PBEU

White
ECF02WHEU

Hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Áp suất bơm 15 bar • Giá đỡ bộ lọc bằng thép không gỉ • 4 Espresso
Chức năng với tùy chọn thời gian tùy chỉnh & Chức năng đánh sữa • Khay đặt cốc có thể tháo rời để đặt

những ly cao hơn • Bình chứa nước có thể tháo rời 1,1 L • Báo động tẩy cặn
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Red
EGF03RDEU

Hệ thống gia nhiệt khối nhiệt kép • Áp suất chuyên nghiệp 20 bar để pha chế • Áp suất chuyên nghiệp
15 bar để đánh sữa • Áp kế áp suất • Các cấp độ xay khác nhau lên đến cấp độ Siêu Mịn • Lưỡi xay

hình nón • 2 cấp độ cho áp suất đánh sữa • Espresso single shot và double shot • Ngăn chứa nước có thể
tháo rời 2,4 L • Tùy chỉnh cài đặt • Phụ kiện chuyên nghiệp

Cream
EGF03CREU

Black
EGF03BLEU

Pastel Blue
EGF03PBEU

Pastel green
EGF03PGEU

White 
EGF03WHEU

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
TÍCH HỢP CỐI XAY

EGF03
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Black matt
BCC11BLMEU

White matt
BCC11WHMEU

Áp suất bơm 19 bar & hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Lưỡi xay hình nón tích hợp
• Vòi cà phê có thể điều chỉnh 90-135 mm (185 mm không có khay đặt cốc) • Cối ép cà phê có thể

tháo rời để dễ dàng làm sạch • Tẩy cặn Báo động & cài đặt độ cứng của nước
• Pha được 7 loại món uống khác nhau và nước nóng chỉ với “một chạm”

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO TỰ ĐỘNG
BCC11
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White matt
BCC12WHMEU

Black matt
BCC12BLMEU

Emerald green matt
BCC12EGMEU
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MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO TỰ ĐỘNG
BCC12

Áp suất bơm 19 bar & hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Lưỡi xay hình nón tích hợp
• Vòi chiết xuất cà phê có thể điều chỉnh 90-135 mm (185 mm không có khay nhỏ giọt) • Cối ép cà phê có thể

tháo rời để dễ dàng làm sạch • Khử cặn Báo động & cài đặt độ cứng của nước • 6 món uống chỉ với “một
chạm” + chức năng nước nóng + đánh sữa
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MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO TỰ ĐỘNG
BCC13

Emerald green matt
BCC13BLMEU

Áp suất bơm 19 bar & hệ thống gia nhiệt Thermoblock • Lưỡi xay hình nón tích hợp
• Chiều cao pha cà phê có thể điều chỉnh 90-135 mm (185 mm không có khay nhỏ giọt) • Cối ép cà phê có
thể tháo rời để dễ dàng làm sạch • Tẩy cặn Báo động & cài đặt độ cứng của nước • 10 loại đồ uống và nước

nóng chỉ với “một chạm” • Hệ thống sữa tích hợp dễ dàng vệ sinh • Bình sữa TritanTM

Black matt
BCC13BLMEU

White matt
BCC13WHMEU43



Black matt
EMC02BLMEU

Emerald green matt
EMC02EGMEU
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MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
MINI PRO
EMC02

White matt
EMC02WHMEU

Hệ thống gia nhiệt ba khối nhiệt • Bộ lọc bằng thép không gỉ chuyên nghiệp 58 mm Ø • 3 cấp độ hơi
nước đánh sữa • Áp kế áp suất • Bơm chuyên nghiệp 15 bar • Đũa hơi nước bằng thép không gỉ chuyên
nghiệp • LCD hiển thị với bộ hẹn giờ • Chức năng cài sẵn Espresso đơn và đôi • Chức năng thủ công •

Bình chứa nước 1,7L • Tùy chỉnh cài đặt • Phụ kiện chuyên nghiệp
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Stainless Steel 
CGF02SSEU

Lưỡi xay hình nón bằng thép không gỉ có thể tháo rời • Các cấp độ xay khác nhau đến mức siêu mịn • 2 chương
trình espresso cài sẵn • Chức năng thủ công • Tích hợp hệ thống chống tĩnh điện • Hộc chứa hạt 240g • Giá đỡ

tay pha bằng thép không gỉ hỗ trợ • Hệ thống vặn và khóa • Thân đúc khuôn

MÁY XAY CÀ PHÊ
CGF02
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PHỤ KIỆN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng phụ kiện đa dạng giúp mở rộng khả năng của máy xay sinh tố,
máy trộn và máy nướng bánh mì SMEG. Tìm hiểu tất cả thông số kỹ

thuật của các thiết bị gia dụng nhỏ yêu thích của bạn tại đây.
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PHỤ KIỆN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

47



PHỤ KIỆN
MÁY TRỘN BỘT

Móc nhào bột
SMDH01

Móc nhào bột
SMDH01

Móc nhào bột
SMDH01

Càng đánh bột
SMFB02

Càng đánh bột
SMFB02

Phụ kiện đánh phẳng
SMFB01

Phụ kiện đánh phẳng
SMFB01

Phụ kiện đánh phẳng
SMFB01

Phụ kiện đánh trứng
SMDH01

Phụ kiện đánh trứng
SMDH01

Phụ kiện đánh trứng
SMDH01

Bát trộn thép không gỉ
4,8L  SMB401

Bát trộn thép không gỉ
4,8L  SMB401

Bát trộn thủy tinh 4,8L
SMGB01

Vành chắn xung quanh
máy trộn SMPS01

Vành chắn xung quanh
máy trộn SMPS01

BAO GỒM SMF02|

BAO GỒM SMF03|

BAO GỒM SMF13|
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PHỤ KIỆN
MÁY TRỘN BỘT

TÙY CHỌN THÊM SMF02 • SMF03 • SMF13|

Con lăn cán mì ống
SMPR01

Bộ phụ kiện cán và cắt mì
SMPC01

Bộ phụ kiện bào và thái mì
SMSG01

Phụ kiện làm kem
SMIC01

Tương thích với SMB401 Tương thích với SMB401

Phụ kiện làm kem và nắp
SMIC02

Bộ phụ kiện bào và thái mì
SMSG01
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PHỤ KIỆN
MÁY XAY CẦM TAY

MÁY XAY SINH TỐ

BAO GỒM

TÙY CHỌN THÊM

HBF11

BLF03

|

|

TÙY CHỌN THÊM HBF11 • HBF03|

Bộ phụ kiện màu đỏ
HBAC11RD

Giá đỡ máy xay cầm tay
HBHD11

Bộ phụ kiện chế biến
thực phẩm
HBFP11

Bình đựng
BGF03

Bộ phụ kiện màu kem
HBAC11CR

Bộ phụ kiện màu đen
HBAC11BL

Bộ phụ kiện màu xanh pastel
HBAC11PB
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PHỤ KIỆN
MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ

BAO GỒM TSF01 |

MÁY PHA CÀ PHÊ ESPRESSO
LỰA CHỌN THÊM ECF02| LỰA CHỌN THÊM ECF02 EGF03 EMC02

BCC11/12/13
|

LỰA CHỌN THÊM
BAO GỒM

ECF02 BCC12
EGF03

|
|

BAO GỒM DCF02|

Khay nướng bánh mì
2 ngăn TSSR01

Lót nén và tay nén
ECTS01

Ca đánh sữa
CMMJ01

Bình đựng cà phê
DCGC01

Lọc nước
1ECWF01

Khay hâm nóng
bánh mì TSBW01

Khay nướng bánh mì
2 ngăn TSSR02

Khay hâm nóng
bánh mì TSBW02
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Máy xay cầm tay
HBF11

Máy xay cầm tay
HBF03

Máy xay sinh tố mini
PBF01

Máy xay sinh tố
BLF03

Máy đánh trứng
HMF01

Cân điện tử
KSC01

SMF03CREU 

HBF11CREU

HBF03CREU

PBF01CREU

BLF03CREU

800

700

700

300

800

250

-

9,2 - 11

0,85

1,9

1,8

3,6

1,5

1,138

1

1

1,5

1

1

1,5

1

378 (490 head up)
x402x221

414x65x65

414x65x65

335x142x136

397x197x163

243x292x146

150x205x205

HMF01CREU

KSC01CREU

HMF01RDEU

KSC01RDEU

HMF01BLEU

KSC01BLEU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN

DỤNG CỤ NHÀ BẾP

Công suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

2,4

Chiều dài dây
điện (m)

--

Kích thước
HxLxP (mm)

397x195x290

Cream

Cream

Red

Red

Black

Black

Bộ dao 6 món
 KBSF02

Máy trộn bột 
SMF03 SMF03RDEU 

 
HBF11RDEU

HBF03RDEU

PBF01RDEU

BLF03RDEU

SMF03BLEU 

HBF11BLEU

HBF03BLEU

PBF01BLEU

BLF03BLEU

KBSF02CR KBSF02BL

Công suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

Chiều dài dây
điện (m)

Kích thước
HxLxP (mm)
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Pink

Pink

Pastel blue

Pastel blue

Pastel green

Pastel green White

White

White matt

White matt

Black matt

Black matt

Emerald green 
matt

Emerald green 
matt

PBF01PKEU

BLF03PKEU

SMF03PKEU SMF03PBEU

HBF11PBEU

HBF03PBEU

PBF01PBEU

BLF03PBEU

PBF01PGEU

BLF03PGEU

SMF03PGEU

HMF01PKEU  HMF01PBEU HMF01PGEU

SMF03WHEU

HBF03WHEU

PBF01WHEU

BLF03WHEU

HMF01WHEU

KSC01WHMWW KSC01BLMWW KSC01EGMWW

KBSF02PB

53



DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG

BỮA SÁNG

2400

2400

1400

- 

950

70

1800

2100

1,6

1,8

1

1,3

2,4

2,6

17,5

3,3

400x500x510

 54x315x412,5

1 

1 

1 

- 

1

1

1

1

248x226x171

275x226x17

200x200x152

245x245x317

198x325x195

281x166x166

Cream

Cream

Red

Red

Black

Black

Ấm đun siêu tốc
KLF03

Ấm đun có nhiệt độ
KLF04

Ấm đun mini
KLF05 

Ấm đun từ thổi sáo
WKF01

Máy nướng bánh mì 2x2
TSF01

Máy vắt cam
CJF11

KLF03CREU

KLF04CREU

KLF05CREU 

WKF01CR

TSF01CREU

CJF01CREU

KLF03RDEU

KLF04RDEU

KLF05RDEU 

WKF01RD 

TSF01RDEU

CJF01RDEU

KLF03BLEU

KLF04BLEU

KLF05BLEU 

WKF01BL 

TSF01BLEU

CJF01BLEU

COF01CREU COF01RDEU COF01BLEULò nướng kết hợp hấp

Bếp điện từ mini
COF01

PIC01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất
(W)

Công suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

Khối lượng
(Kg)

Chiều dài dây
điện (m)

Chiều dài dây
điện (m)

Kích thước
HxLxP (mm)

Kích thước
HxLxP (mm)
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Pink

Pink

Pastel blue

Pastel blue

Pastel green

Pastel green

White

White Steel

White matt Black matt

KLF03PKEU

KLF04PKEU 

KLF05PKEU

WKF01PK 

TSF01PKEU

CJF01PKEU

KLF03PBEU

KLF04PBEU 

KLF05PBEU

WKF01PB 

TSF01PBEU

CJF01PBEU

KLF03PGEU

KLF04PGEU

KLF05PGEU

WKF01PG 

TSF01PGEU

CJF01PGEU

KLF03WHEU

KLF04WHEU

KLF05WHEU

WKF01WH 

TSF01WHEU 

CJF01WHEU

Emerald green 
matt

COF01PBEU COF01PGEU COF01WHEU 

PIC01WHMEU PIC01BLMEU PIC01EGMEU
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CÀ PHÊ

1350

1350

1350

1650

150

1350

1350

1050

500

150

8,4

8,4

8,4

12

3,1

4,6

12,3

3,4

1,8

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

336x180x433

336x180x433

336x180x433

220 x 360 x 430

506x288x204

330x149x329

443x334x430

361x245x256

251x184x142

150x340x220

Cream

Black matt

Red

White matt

Black

Máy pha cà phê tự động
BCC11

Máy pha cà phê tự động
BCC12

Máy pha cà phê tự động
BCC13

Máy pha cà phê
EMC02 

Máy xay cà phê
CGF11

Máy pha cà phê
ECF02

Máy pha cà phê
EGF03

Máy pha cà phê drip
DCF02

Máy đánh sữa tạo bọt
MFF11

Máy xay cà phê 
CGF02

BCC11BLMEU

BCC12BLMEU

BCC13BLMEU

EMC02BLMEU

CGF11CREU     CGF11RDEU
 

ECF02CREU       ECF02RDEU

EGF03CREU      EGF03RDEU

DCF02CREU      DCF02RDEU

MFF11CREU      MFF11RDEU

CGF11BLEU

ECF02BLEU

EGF03BLEU

DCF02BLEU

MFF11BLEU

BCC11WHMEU

BCC12WHMEU

BCC13WHMEU

EMC02WHMEU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

Chiều dài
dây điện (m) Kích thước

HxLxP (mm)

Công suất
(W)

Khối lượng
(Kg)

Chiều dài
dây điện (m) Kích thước

HxLxP (mm)
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Pink

Emerald Green matt

Pastel blue Pastel green White Steel Slate grey

BCC12EGMEU

BCC13EGMEU

EMC02EGMEU

ECF02PKEU

MFF11PKEU

CGF11PBEU CGF11PGEU CGF11WHEU

ECF02PBEU  ECF02PGEU ECF02WHEU

EGF03PBEU

DCF02PBEU DCF02PGEU DCF02WHEU

MFF11PBEU MFF11PGEU MFF11WHEU

 EGF03PGEU EGF03WHEU
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Tìm Hiểu Thêm
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